
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI
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LỚP: 10D5 Sĩ Số: 473
STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN GIỚI 

TÍNH NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI 
CHÚ

1 0150802040 Vương Khánh Vân Nữ 15/09/2009 THCS Xuân Giang
2 0150802041 Đỗ Phương Vy Nữ 23/08/2009 THCS Xuân Giang
3 0150600656 Nguyễn Diệu Linh Nữ 21/02/2009 THCS Tân Minh A
4 0150804970 Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ 20/07/2009 THCS Xuân Giang
5 0150640719 Nguyễn Quốc Toản Nam 03/09/2009 THCS Mai Đình
6 0118110988 Trần Thị Hà Anh Nữ 22/08/2009 THCS Bắc Phú
7 0151181132 Ngô Ngọc Thi Nữ 12/02/2009 THCS Đức Hòa
8 0117913903 Nguyễn Thu Thủy Nữ 22/08/2009 THCS Tân Minh A
9 0118009804 Đào Gia Bảo Nam 27/11/2009 THCS Đức Hòa

10 0117943757 Nguyễn Trịnh Bảo Ngọc Nữ 22/09/2009 THCS Nguyễn Du
11 0150640532 Phạm Đức Tài Nam 17/08/2009 THCS Mai Đình
12 0117943010 Trương Thuỳ Dương Nữ 30/04/2009 THCS Tân Hưng
13 0150640517 Ngô Phương Linh Nữ 19/09/2009 THCS Mai Đình
14 0117944434 Đào Văn Đường Nam 11/02/2009 THCS Đông Xuân
15 0117913911 Nguyễn Thu Lan Nữ 19/06/2009 THCS Tân Minh A
16 0151176369 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 28/09/2009 THCS Phù Linh
17 0153818181 Ngô Ngọc Bích Nữ 14/02/2009 THCS Tiên Dược
18 0153818967 Dương Trung Quốc Nam 03/08/2009 THCS Tiên Dược
19 3309384478 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 19/01/2009 THCS Mai Đình
20 0150802034 Vương Thu Nhã Nữ 13/01/2009 THCS Xuân Giang
21 0133358908 Soái Thị Mai Anh Nữ 08/03/2009 THCS Phù Linh
22 0117944386 Ngô Thùy Dương Nữ 02/02/2009 THCS Đông Xuân
23 0153818368 Nguyễn Thị Chúc An Nữ 26/05/2009 THCS Tiên Dược
24 0153818938 Ngô Gia Huy Nam 13/06/2009 THCS Tiên Dược
25 0117892793 Lê Thị Thanh Mai Nữ 24/02/2009 THCS Phù Linh
26 0118485853 Nguyễn Thị Thúy Nữ 13/01/2009 THCS Bắc Phú
27 0118009824 Nguyễn Lâm Nghiệp Nam 14/03/2009 THCS Đức Hòa
28 0117944302 Trần Phương Thùy Nữ 08/03/2009 THCS Đông Xuân
29 0150804017 Nguyễn Thị Thanh Huyên Nữ 09/12/2009 THCS Xuân Giang
30 0133358918 Nguyễn Ngọc Hà Nữ 11/10/2009 THCS Phù Linh
31 0150804967 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 22/01/2009 THCS Xuân Giang
32 0150640522 Ngô Duy Nam Nam 06/05/2009 THCS Mai Đình
33 0150575243 Ngô Tuấn Nghĩa Nam 18/05/2009 THCS Nguyễn Du
34 0150575445 Lê Đức Quân Nam 19/12/2009 THCS Nguyễn Du
35 2764157975 Dương Thị Quỳnh Anh Nữ 39345 THCS Tiên Dược
36 0117943093 Nguyễn Văn Hoàn Nam 05/06/2009 THCS Tân Hưng
37 0117743933 Nguyễn Thúy Hương Nữ 20/11/2009 THCS Nguyễn Du
38 0118110555 Ngô Văn Dân Nam 15/04/2009 THCS Bắc Phú
39 0117892859 Phạm Phương Vi Nữ 14/11/2009 THCS Phù Linh
40 0150640605 Nguyễn Ngọc Hải Đăng Nam 20/10/2009 THCS Mai Đình
41 0151176378 Lê Hùng Cường Nam 09/11/2009 THCS Phù Linh
42 0118111519 Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ 23/07/2009 THCS Bắc Phú
43 0118111254 Nguyễn Thị Hải Anh Nữ 06/12/2009 THCS Bắc Phú
44 0150600639 Nguyễn Đức Hiếu Nam 27/05/2009 THCS Tân Minh A
45 0118111506 Nguyễn Văn Đạt Nam 15/06/2009 THCS Bắc Phú
46 0118483269 Nguyễn Ngọc Trúc Nữ 06/05/2009 THCS Tân Minh A
47 0131149041 Ngô Minh Chiến Nam 27/10/2009 THCS Đức Hòa
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